
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, số 393 Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

09/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GRIFFIN VIỆT NAM

0109259353

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng - Vận tải 
hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) - Kinh 
doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng

4722

4. In ấn
(Trừ rập khuôn tem)

1811

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

6. Bốc xếp hàng hóa 5224

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ

4781

8. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

9. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

10. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

11. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

12. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.

1079

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
GRIFFIN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM GRIFFIN TRADING AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: - Trồng cây gia vị hàng năm - Trồng cây dược liệu, 
hương liệu hàng năm

0119

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; - Bán 
buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, 
mỹ phẩm dùng cho mắt...; - Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, 
nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã 
giấy, giấy vệ sinh... - Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc

4649

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
( trừ thiết bị thu phát sóng)

4652

17. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

18. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ dược phẩm trong 
các cửa hàng chuyên doanh - Bán thuốc đông y, bán thuốc nam 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tinh dầu, dầu thơm và hương liệu

4669

21. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng

4632(Chính)

24. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và 
cao su tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã 
làm cứng như: + Đồ dùng vệ sinh bằng cao su: dụng cụ tránh 
thai cao su, chai chườm nước nóng

2219

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
 - Đại lý bán hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá) 
- Môi giới mua bán hàng hóa (Trừ môi giới bảo hiểm, môi giới 
chứng khoán)

4610

26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại Nhà nước cấm)

4620
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27. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) 
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket) 
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

28. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
( không bao gồm hoạt động đấu giá)

4789

29. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; - Các dịch vụ 
tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí

6399

30. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

31. Quảng cáo 7310

32. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Sản xuất chương trình quảng cáo trên truyền hình
( không bao gồm hoạt động sản xuất chương trình truyền hình)

5911

33. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
Chi tiết: phát hành phim, băng video, đĩa DVD-s và các sản 
phẩm tương tự cho sân khấu phim điện ảnh, mạng lưới và trạm 
truyền hình, các rạp chiếu bóng
(Trừ phát hành chương trình truyền hình)

5913

34. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

35. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

36. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
Chi tiết: - Các cuộc gọi trong nước, trả lời các cuộc gọi từ 
khách hàng qua tổng đài viên, phân bổ cuộc gọi tự động, 
chuyển cuộc gọi tự động, hệ thống trả lời tương tác hoặc 
những phương thức đơn giản để nhận các hợp đồng, cung cấp 
sản phẩm thông tin, tiếp nhận phản ánh của khách hàng; - Các 
cuộc gọi ra nước ngoài sử dụng phương thức đơn giản để bán 
hoặc tiếp thị hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng tiềm năng, 
đảm nhận việc nghiên cứu thị trường hoặc thăm dò dư luận và 
các hoạt động tương tự cho khách hàng.

8220

37. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( loại trừ đấu giá)

4791

38. Giáo dục nhà trẻ
Chi tiết: Cơ sở giáo dục nhà trẻ tư thục

8511

39. Giáo dục mẫu giáo
Chi tiết: Cơ sở giáo dục mẫu giáo tư thục

8512
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1.000.000.000 VNĐ

40. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

41. Giáo dục tiểu học 8521

42. Giáo dục trung học cơ sở 8522

43. Giáo dục trung học phổ thông 8523

44. Đào tạo sơ cấp 8531

45. Đào tạo trung cấp 8532

46. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

47. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

48. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); - Giáo 
dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho 
học sinh yếu kém; - Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên 
môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy đọc 
nhanh; - Đào tạo tự vệ; - Đào tạo về sự sống; - Dạy máy tính

8559

49. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

50. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142845540
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đôn Giáo, Xã Cộng Lạc, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đôn Giáo, Xã Cộng Lạc, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN ĐẠT                                  Nam

23/12/1996 Kinh Việt Nam

03/03/2014 Công an Hải  Dương 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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